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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Bản án số: 69/2024/HS-PT 

Ngày: 20-11-2024   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tiến Hiệp 

Các Thẩm phán:                   Ông Bùi Văn Bình 

 Bà Lê Hồng Hạnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Duyến - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: 

Ông Hà Văn Chuyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước 

tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

100/2024/TLPT - HS ngày 15 tháng 10 năm 2024 đối với các bị cáo Huỳnh 

Ngọc S, Đào Xuân Kh do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 82/2024/HS-ST ngày 04/9/2024 của Toà án nhân dân huyện B, tỉnh 

Bình Phước.  

Các bị cáo kháng cáo:  

1. Huỳnh Ngọc S, sinh năm 1982, tại tỉnh Bình Phước; nơi cư trú: khu 

phố A, phường A, thị xã T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hóa: 

5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Huỳnh D và bà Nguyễn Thị L; bị cáo có vợ và 02 người con, lớn nhất sinh 

năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: không;  

Nhân thân: 

Tại Bản án số 54/2003/HSST ngày 20/11/2003, bị Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Phước xử phạt 03 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đã chấp hành xong 

hình phạt, bồi thường thiệt hại, đóng án phí ngày 11/8/2008. 

Tại Bản án số 14/2010/HSST ngày 03/02/2010, bị Toà án nhân dân huyện 

B xử phạt 09 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Bị cáo S kháng cáo, 

tại Bản án số 43/2010/HSPT ngày 05/5/2010 của Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Phước xử phạt 09 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.  
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- Tại Bản án số 08/2010/HSST ngày 25/6/2010, bị Toà án nhân dân huyện 

B xử phạt 01 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt 02 bản án 

là 01 năm 09 tháng tù. Đã chấp hành xong hình phạt chính ngày 03/8/2011 và 

đóng án phí ngày 16/4/2015. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 17/01/2024 đến nay. 

2. Đào Xuân Kh, sinh năm 1983, tại tỉnh Bình Phước; nơi cư trú: thôn 3, 

xã N, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 5/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Đào Xuân B và bà Nguyễn Thị B; bị cáo có vợ (đã ly hôn) và 02 người con, lớn 

nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền sự: không; 

Tiền án: Tại Bản án số 17/2004/HSST ngày 04/6/2004 bị Tòa án nhân dân 

huyện B, tỉnh Bình Phước xử phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và bồi 

thường cho người bị hại Bùi Văn Ch 38.600 đồng, Nguyễn Thị Thuỳ Tr 140.000 

đồng, Điểu M 400.000 đồng,  300.000 đồng. Đã chấp hành xong hình phạt chính 

vào ngày 01/8/2005 và đóng án phí ngày 16/8/2004, nhưng chưa bồi thường 

thiệt hại. 

Nhân thân: Tại Bản án số 08/2010/HSST ngày 25/6/2010 bị Tòa án nhân 

dân huyện B, tỉnh Bình Phước xử phạt 09 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo 

Kh kháng cáo, Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước giữ nguyên hình phạt 09 tháng 

tù theo Bản án số 102/2010/HSPT ngày 23/9/2010 về tội trộm cắp tài sản. Đã 

chấp hành xong hình phạt chính ngày 16/5/2012 và đóng án phí ngày 

14/11/2012. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 17/01/2024 đến nay. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 10 giờ ngày 23/11/2021, Huỳnh Ngọc S đến nhà em trai Huỳnh 

Văn M tại thôn 3, xã N, huyện B, tỉnh Bình Phước chơi và ngồi nhậu với Đào Xuân 

Kh ở nhà M. Trong lúc ngồi nhậu, S với Kh có nói chuyện với nhau về việc Kh bị 

anh Nguyễn Hoàng Th đánh vào năm 2006. Kh bị anh Th đánh bằng cây củi cà phê 

vào đầu để lại di chứng cho Kh hay bị đau đầu, không làm được việc mỗi khi thay 

đổi thời tiết cũng như đi nắng là đau đầu. Sau đó, S và Kh cùng bàn bạc thống nhất 

đến nhà của anh Th để tìm đánh anh Th nhằm trả thù cho Kh. Tức thì, S đi xuống 

bếp của nhà M lấy 01 con dao mũi bằng, dài khoảng 30cm, cán bằng nhựa màu 

đen dài khoảng 10cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài khoảng 20cm, bản lưỡi 

dao rộng khoảng 06cm rồi lấy áo quấn bên ngoài của con dao để che lại. S nói với 

Kh lấy xe mô tô của Kh (không nhớ biển số) chở S đến nhà của Thi. Khi đến nhà anh 

Th, S và Kh xuống xe đi vào trong nhà của Thi thì gặp anh Phan Công Th, từ trong 

nhà của anh Th đi ra. Lúc này, S hỏi anh Th “có phải nhà thằng Kẹ đây không?” (Kẹ 
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là tên gọi khác của anh Th) thì anh Th gật đầu rồi đi ra ngoài đường. Cùng lúc, anh 

Th đang ở trong nhà nhìn thấy S đi phía trước, còn Kh đi phía sau đang tiến vào nhà 

của Thi. S tiến đến cách anh Th khoảng 02 mét thì S dùng tay phải lấy dao, nên anh 

Th bỏ chạy ra phía sau nhà. Thấy vậy, S và Kh chạy đuổi theo, S cầm dao bằng 

tay phải chém một nhát về phía lưng của anh Th (theo hướng từ trên xuống). Anh 

Th quay mặt lại đưa tay phải ra phía sau để đỡ, thì bị chém trúng vào cẳng tay 

phải gây ra thương tích. Anh Th vẫn bỏ chạy thoát về hướng phía vườn sau nhà. S 

và Kh không đuổi kịp anh Th nên đi ra phía trước lấy xe mô tô cùng đi về nhà. 

Còn anh Th được người nhà đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bình Phước. 

- Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích số 350/2021/TgT ngày 

22/12/2021 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Phước thì tỉ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại của anh Nguyễn Hoàng Th là 18% (mười tám phần 

trăm). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2024/HS-ST ngày 04/9/2024 của Toà 

án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Ngọc S và Đào Xuân Kh phạm tội cố ý gây 

thương tích. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Ngọc S 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 17/01/2024. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Đào Xuân Kh 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

17/01/2024. 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên án phí, quyền kháng cáo của bị cáo theo quy 

định pháp luật. 

Ngày 11/9/2024, bị cáo Huỳnh Ngọc S có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt 

 Ngày 11/9/2024, bị cáo Đào Xuân Kh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Bị cáo S giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; 

Bị cáo Đào Xuân Kh rút toàn bộ nội dung kháng cáo. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại phiên 

tòa phúc thẩm: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 

356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo 
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Huỳnh Ngọc S; giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với Bị cáo S. 

Đối với bị cáo Đào Xuân Kh đã rút toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của bị 

cáo là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật nên đề nghị 

HĐXX căn cứ vào khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015; đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Kh. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo được làm trong thời hạn luật định, có 

nội dung và hình thức phù hợp với quy định tại các điều 331, 332, 333 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

[2] Tại phiên toà, bị cáo Đào Xuân Kh xin rút toàn bộ kháng cáo. Xét, 

việc rút kháng cáo của bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của 

pháp luật nên được chấp nhận, cần đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo 

của bị cáo Kh.  

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như 

nội dung bản Cáo trạng đã truy tố và Bản án sơ thẩm đã nêu, cụ thể:  

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23/11/2021, trong lúc ngồi nhậu tại nhà anh 

Huỳnh Văn M thì Huỳnh Ngọc S và Đào Xuân Kh bàn bạc, thống nhất tìm anh 

Nguyễn Hoàng Th để trả thù cho Kh (vì Kh nói từng bị Thi đánh). Sau đó, S 

chuẩn bị 01 con dao mũi bằng làm hung khí, Kh điều khiển xe mô tô của Kh chở 

S đến nhà anh Nguyễn Hoàng Th. Khi đến nơi, S dùng dao chém một nhát trúng 

cẳng tay phải gây ra thương tích 18% cho anh Nguyễn Hoàng Th.  

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố các bị cáo Huỳnh Ngọc S và Đào 

Xuân Kh phạm tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 

134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.   

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Huỳnh Ngọc S thấy 

rằng:  

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả, được bị 

hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo 

Huỳnh Ngọc S có con còn nhỏ. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã cân nhắc tính chất, mức độ, hậu quả hành vi mà 

các bị cáo gây ra, xem xét cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự nêu trên để quyết định hình phạt đối với các bị cáo với mức hình phạt 

như Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. 
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Đối với bị cáo Huỳnh Ngọc S bản thân bị cáo đã từng bị kết án về các tội 

cố ý gây thương tích; chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản. Mặc dù 

đã được xóa án tích nhưng vẫn bị coi là có nhân thân xấu. Tại phiên toà phúc 

thẩm bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu chứng cứ nào mới. Do đó, kháng 

cáo của bị cáo không có căn cứ nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận; cần 

giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện B, tỉnh Bình 

Phước về phần hình phạt đối với Bị cáo S. 

[5] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm là có 

căn cứ nên được chấp nhận. 

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[7] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của Bị cáo S không được 

chấp nhận nên bị cáo phải chịu; Bị cáo Kh rút kháng cáo tại phiên toà phúc thẩm 

nên không phải chịu án phí; 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 

năm 2015; 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Đào Xuân Kh do 

bị cáo rút kháng cáo. Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2024/HS-ST ngày 04/9/2024 

của Toà án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước về phần hình phạt đối với bị cáo 

Đào Xuân Kh có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Huỳnh 

Ngọc S. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2024/HS-ST ngày 04/9/2024 

của Toà án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Ngọc S phạm tội cố ý gây thương tích. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Ngọc S 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 17/01/2024. 

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Huỳnh Ngọc S phải chịu 200.000 (hai 

trăm nghìn) đồng. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
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đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Phòng PV 06 Công an tỉnh Bình Phước; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; 

- TAND, VKS, CA huyện B; 

- CQTHAHS CA huyện B; 

- CQĐT CA huyện B; 

- Chi cục THADS huyện B; 

- Các bị cáo; 

- Lưu: HSVA, Tổ HCTP, Tòa HS.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Tiến Hiệp 

 


